
STT MSSV Ngày sinh Nơi sinh Phái ĐTB
BỔ TÚC HỒ SƠ

(BẢN SAO CÔNG CHỨNG)

1 1151020233 Nguyễn Thành Phúc 08/04/1992 Minh Hải Nam 6.41 Đủ hồ sơ

2 1151020249 Trần Văn Quân 01/06/1993 Quảng Nam - Đà Nẵng Nam 6.58 Đủ hồ sơ

3 1151020359 Lê Ngọc Trắng 09/05/1993 Quảng Ngãi Nam 6.32
Bản sao Bằng PTTH

đã bổ sung

4 1151020409 Nguyễn Hoài Vũ 27/08/1992 Quảng Ngãi Nam 6.51 Đủ hồ sơ

5 1251020014 Trần Thị Kiều Chinh 17/06/1994 Bến Tre Nữ 6.76
Bản sao Bằng PTTH

đã bổ sung

6 1251020016 Trần Xuân Chương 25/09/1994 Sông Bé Nam 7.47 Đủ hồ sơ

7 1251020063 Trần Văn Học 01/06/1994 Bình Định Nam 6.30 Đủ hồ sơ

8 1251020078 Huỳnh Ngọc Khánh 01/11/1994 Bình Thuận Nam 6.53 Đủ hồ sơ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 05 
 KHOA XÂY DỰNG & ĐIỆN (HỆ ĐẠI HỌC - NGÀNH CNKT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG)

Lưu ý: 
- Sinh viên đọc kỹ nội dung thông tin cá nhân và thông tin bổ túc hồ sơ. 

- Sinh viên liên hệ Phòng Quản Lý Đào Tạo (P.006) bổ sung hồ sơ cho cô Phương Anh từ ngày 15/05/2017 - 

25/05/2017.

- Trường hợp sinh viên còn nợ bản sao bằng tốt nghiệp THPT phải bổ sung trước ngày 25/05/2017, nếu bổ sung 

sau ngày 25/05/2017 sinh viên sẽ bị loại tên ra khỏi danh sách tốt nghiệp và sẽ xét bổ sung vào đợt sau.
- Sau thời gian trên, các sai sót về thông tin của sinh viên trên văn bằng sẽ được điều chỉnh và kèm theo Quyết định điều chỉnh 
thông tin (không in Bằng mới).
             

Họ tên



STT MSSV Ngày sinh Nơi sinh Phái ĐTB
BỔ TÚC HỒ SƠ

(BẢN SAO CÔNG CHỨNG)
Họ tên

9 1251020095 Châu Tạ Kim Long 22/07/1994 Tiền Giang Nam 7.26 Đủ hồ sơ

10 1251020118 Phạm Tấn Ngọc 24/09/1993 Đăk Lăk Nam 6.92
Bản sao Bằng PTTH

đã bổ sung

11 1251020121 Phạm Nguyễn Xuân Nguyên 10/02/1994 Long An Nam 6.99 Đủ hồ sơ

12 1251020124 Trần Thái Nguyên 20/10/1994 Bình Thuận Nam 6.37 Đủ hồ sơ

13 1251020125 Đỗ Thành Nhân 18/05/1994 Tiền Giang Nam 7.19 Đủ hồ sơ

14 1251020135 Thái Đại Phát 06/08/1993 Bạc Liêu Nam 6.84 Đủ hồ sơ

15 1251020140 Nguyễn Quốc Phòng 06/04/1994 Bình Định Nam 7.18 Đủ hồ sơ

16 1251020154 Nguyễn Như Quân 10/11/1994 Bình Định Nam 7.21 Đủ hồ sơ

17 1251020155 Hoàng Công Quốc 14/11/1994 Hà Tĩnh Nam 7.14
Bản sao Bằng PTTH

đã bổ sung

18 1251020158 Trần Văn Quốc 04/10/1994 Phú Yên Nam 6.57
Bản sao Bằng PTTH

đã bổ sung

19 1251020177 Võ Như Thảo 12/03/1992 Thừa Thiên Huế Nam 6.98 Đủ hồ sơ

20 1251020178 Mai Văn Thạch 23/03/1993 Thanh Hóa Nam 7.01 Đủ hồ sơ

21 1251020184 Lê Nhất Thiên 21/12/1994 Phú Yên Nam 6.19 Đủ hồ sơ

22 1251020192 Phạm Thị Lê Thuyên 22/11/1994 Bình Định Nữ 7.32 Đủ hồ sơ

23 1251020194 Nguyễn Thị Kim Thương 15/04/1993 Bến Tre Nữ 6.57 Đủ hồ sơ

24 1251020220 Hồ Hữu Trung 22/12/1993 Bình Định Nam 6.62 Đủ hồ sơ

25 1251020228 Trần Thanh Trường 29/09/1994 Bình Thuận Nam 6.41 Đủ hồ sơ

26 1251020235 Phạm Thanh Tú 11/05/1994 Bình Định Nam 7.31 Đủ hồ sơ



STT MSSV Ngày sinh Nơi sinh Phái ĐTB
BỔ TÚC HỒ SƠ

(BẢN SAO CÔNG CHỨNG)
Họ tên

27 1251020239 Phan Ngọc Anh Tùng 03/09/1993 Tiền Giang Nam 7.04 Đủ hồ sơ

28 1251020241 Tô Thanh Tùng 10/08/1993 Tp. Hồ Chí Minh Nam 7.16 Đủ hồ sơ

29 1251020258 Nguyễn Minh Vương 20/01/1993 Bình Định Nam 7.32 Đủ hồ sơ

30 1251022001 Dương Thanh An 16/06/1994 Tây Ninh Nam 7.25 Đủ hồ sơ

31 1251022003 Trần Vũ Quốc An 24/02/1994 An Giang Nam 7.26
Bản sao Bằng PTTH

đã bổ sung

32 1251022005 Nguyễn Đặng Thúy Anh 16/01/1993 Đồng Nai Nữ 6.74 Đủ hồ sơ

33 1251022027 Ngô Thanh Dũng 08/03/1993 Quảng Nam Nam 7.44 Đủ hồ sơ

34 1251022029 Lưu Diễn Dương 19/07/1994 Khánh Hòa Nam 8.08 Đủ hồ sơ

35 1251022064 Nguyễn Mạnh Hồng  04/10/1993 Tiền Giang Nam 7.44

Trên văn bằng PTTH ngày sinh: 

00/00/1993 trong Giấy khai sinh: 

04/10/1993. Sinh viên liên hệ trực tiếp 

Phòng QLĐT gặp Cô Phương Anh, để 

được hướng dẫn  điều chỉnh.

36 1251022070 Trần Bảo Quốc Huy 07/05/1994 Lâm Đồng Nam 6.82 Đủ hồ sơ

37 1251022073 Phạm Văn Hùng 10/10/1994 Lâm Đồng Nam 7.41 Đủ hồ sơ

38 1251022075 Nguyễn Đắc Hưng 25/12/1990 Đăk Lăk Nam 7.09
Bản sao Bằng PTTH

đã bổ sung

39 1251022091 Đỗ Thị Bích Lê 15/04/1993 Quảng Ngãi Nữ 6.70 Đủ hồ sơ

40 1251022104 Khúc Từ Mẫn 31/08/1993 Đồng Nai Nam 7.34 Đủ hồ sơ

41 1251022105 Kiều Tiến Minh 03/01/1993 Quảng Ngãi Nam 6.86 Đủ hồ sơ



STT MSSV Ngày sinh Nơi sinh Phái ĐTB
BỔ TÚC HỒ SƠ

(BẢN SAO CÔNG CHỨNG)
Họ tên

42 1251022129 Hồ Khánh Như 25/09/1992 Hà Tĩnh Nam 7.05 Đủ hồ sơ

43 1251022131 Phan Bá Nhựt 10/09/1993 Quảng Nam Nam 6.81 Đủ hồ sơ

44 1251022159 Đinh Văn Quyền 10/10/1994 Lâm Đồng Nam 7.05 Đủ hồ sơ

45 1251022171 Trần Thiện Thanh 01/04/1990 Bình Định Nam 6.95 Đủ hồ sơ

46 1251022185 Nguyễn Chí Thiện 11/11/1994 Sóc Trăng Nam 7.37 Đủ hồ sơ

47 1251022186 Hồ Viết Thịnh 12/01/1994 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.57
Bản sao Bằng PTTH

đã bổ sung

48 1251022191 Huỳnh Anh Thuận 26/04/1994 Đồng Tháp Nam 6.68 Đủ hồ sơ

49 1251022202 Lê Trung Tín 18/03/1994 Bình Thuận Nam 7.10 Đủ hồ sơ

50 1251022211 Võ Hoàng Toàn 18/11/1990 Cửu Long Nam 7.67 Đủ hồ sơ

51 1251022214 Đỗ Trần Hồng Trạng 05/05/1994 Quảng Ngãi Nam 6.75
Bản sao Bằng PTTH

đã bổ sung

52 1251022222 Đỗ Nhật Trường 20/06/1994 Kiên Giang Nam 7.33 Đủ hồ sơ

53 1251022231 Đặng Quốc Tuấn 02/02/1994 Quảng Ngãi Nam 7.26 Đủ hồ sơ

54 1251022247 Nguyễn Quốc Việt 07/09/1994 Bến Tre Nam 7.11 Đủ hồ sơ

55 1251022251 Lê Triệu Vĩ 30/09/1994 Cần Thơ Nam 7.54 Đủ hồ sơ

56 1251022260 Trần Hoàng Ngọc Yến 15/09/1994 Quảng Bình Nữ 7.48 Đủ hồ sơ

57 1251022126 Phan Hửu Nhân 13/12/1993 Tây Ninh Nam 6.69 Đủ hồ sơ

58 1151020210 Nguyễn Hữu Nhân 17/09/1993 Kon Tum Nam 6.33 Bản sao Bằng PTTH

59 1151020380 Mã Công Trường 09/09/1993 Ninh Thuận Nam 6.21 Bản sao Bằng PTTH



STT MSSV Ngày sinh Nơi sinh Phái ĐTB
BỔ TÚC HỒ SƠ

(BẢN SAO CÔNG CHỨNG)
Họ tên

60 1151020292 Phan Duy Thanh 22/05/1993 Long An Nam 6.65 Đủ hồ sơ

61 1151020146 Đỗ Lê Bảo Kiệt 23/01/1993 Phú Yên Nam 6.51 Bản sao Bằng PTTH



STT MSSV Ngày sinh Nơi sinh Phái ĐTB
BỔ TÚC HỒ SƠ

(BẢN SAO CÔNG CHỨNG)

1 0851020125 Hàn Nguyên Hưng 22/09/1990 Phú Yên Nam 6.09
Bản sao Bằng PTTH

đã bổ sung

2 1051020114 Kiều Văn Hoàng 20/10/1992 Kiên Giang Nam 6.02 Đủ hồ sơ

3 1051020370 Quảng Đại Minh Trí 13/07/1992 Ninh Thuận Nam 6.09
Bản sao Bằng PTTH

đã bổ sung

4 1051022247 Phạm Hữu Phúc 15/11/1992 Long An Nam 6.31 Đủ hồ sơ

5 0851020228 Bùi Văn Quỳnh 13/05/1982 Hải Dương Nam 6.19 Đủ hồ sơ

6 0951020116 Lê Khánh Phương 20/12/1991 Bình Thuận Nam 5.88 Đủ hồ sơ

7 1051022095 Trần Huỳnh Trung Hậu 05/07/1992 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.99 Đủ hồ sơ

Họ tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 05  
 KHOA XÂY DỰNG & ĐIỆN (HỆ ĐẠI HỌC - NGÀNH XÂY DỰNG )

Lưu ý: 
- Sinh viên đọc kỹ nội dung thông tin cá nhân và thông tin bổ túc hồ sơ. 

- Sinh viên liên hệ Phòng Quản Lý Đào Tạo (P.006) bổ sung hồ sơ cho cô Phương Anh từ ngày 15/05/2017 - 

25/05/2017.

- Trường hợp sinh viên còn nợ bản sao bằng tốt nghiệp THPT phải bổ sung trước ngày 25/05/2017, nếu bổ 

sung sau ngày 25/05/2017 sinh viên sẽ bị loại tên ra khỏi danh sách tốt nghiệp và sẽ xét bổ sung vào đợt 

sau.
- Sau thời gian trên, các sai sót về thông tin của sinh viên trên văn bằng sẽ được điều chỉnh và kèm theo Quyết định điều 
chỉnh thông tin (không in Bằng mới).
             


